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NĂM HỌC 2024 - 2025                                                                                                                 
                                                          Thời gian: 70 phút không kể thời gian giao đề.


A. KIỂM TRA ĐỌC: ( 10 điểm )

I. Đọc thành tiếng ( 3 điểm ): Giáo viên chủ nhiệm tự kiểm tra.

- Mỗi học sinh đọc đúng, rõ ràng và diễn cảm một đoạn văn hoặc khổ thơ ( với tốc độ khoảng 75 tiếng/ phút ) trong các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 6 ( Tiếng Việt lớp 4 - Sgk tập 1 ) do học sinh bắt thăm.

II. Kiểm tra đọc - hiểu kết hợp kiểm tra kiến thức Tiếng Việt : ( 7 điểm ) - ( 35')
NHỮNG NGÀY HÈ TƯƠI ĐẸP
   Cuối cùng, kì nghỉ hè của tớ cũng khép lại. Tớ đã chuẩn bị sẵn sàng trở lại thành phố để bước vào năm học mới, vậy mà lúc chia tay, tớ cứ tiếc những ngày ở quê trôi nhanh quá.

    Sáng đó, như bao buổi sáng khác ở làng, trời lấp lánh nắng. Ông bà ôm tớ và nói: “Hè năm sau, anh em cháu nhớ về nhé!". Tớ "dạ" thật to, không quên nhờ ông bà đặc biệt để ý đến con lợn út. Cô Lâm nói không cần đợi đến năm sau, cuối năm về dự đám cưới của cô với chú Khang. Khi ấy, chắc lợn út của tớ đã lớn tướng rồi. Ông bà cùng cô Lâm bịn rịn tiễn bố mẹ và anh em tớ ra đầu ngõ.

    Vừa lúc hội bạn ở làng ùa đến. Đứa nào cũng cầm trên tay một thứ gì đó.

- Cậu tặng chúng tớ cuốn "Từ điển tiếng Việt" rồi, đây là quà, để cậu nhớ về chúng tớ. - Điệp nói thế, sau khi chìa cho tớ cây cỏ chọi gà lớn chưa từng thấy.

    Văn cho tớ hòn bi ve đẹp nhất, quý nhất của nó. Lê cho tớ hòn đá hình siêu nhân nhặt ở bờ suối, trước giờ vẫn được nó giữ như báu vật. Sau cùng là Tuyết, nó cho tớ chồng bánh đa chưa nướng, dặn lên phố nướng ăn để nhớ mà về chơi với nhau.

   Tớ chào các bạn và hứa sẽ nhớ việc tập hợp sách để gửi về làm tủ sách ở đình làng.

   Trên xe ô tô, lần lượt ngôi nhà của ông bà, con đường làng tớ vẫn gọi là đường thơm, và cánh đồng nữa, trôi dần về phía sau. Tớ mở to mắt nhìn, rồi tưởng tượng về mùa hè năm sau...
                                                                         Theo Chân trời sáng tạo
Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. (0,5 điểm) Văn bản “Những ngày hè tươi đẹp” được bạn nhỏ viết vào thời gian nào?

A. Khi bạn nhỏ chuẩn bị nghỉ hè

B. Khi bạn nhỏ đang được nghỉ hè

C.  Khi bạn nhỏ vừa kết thúc kì nghỉ hè

D. Khi bạn nhỏ đang thi học kì

Câu 2. (0,5 điểm) Trong kì nghỉ hè, bạn nhỏ đã sống ở đâu?

A. Bạn nhỏ sống ở quê với ông bà

B. Bạn nhỏ sống ở thành phố với bố mẹ

C. Bạn nhỏ đi du lịch cùng gia đình

D. Bạn nhỏ tham gia trại hè do trường tổ chức

Câu 3. (0,5 điểm) Hội bạn ở làng của bạn nhỏ đã tặng cho bạn nhỏ những gì trong buổi chia tay?

A. Cây cỏ chọi gà nhỏ xíu, hòn bi ve, hòn đá hình siêu nhân, chồng bánh đa đã nướng

B. Cuốn Từ điển tiếng Việt, hòn bi ve, hòn đá hình siêu nhân, chồng bánh đa chưa nướng

C. Cây cỏ chọi gà lớn chưa từng thấy, hòn bi ve, hòn đá hình siêu nhân, chồng bánh đa chưa nướng

Câu 4. (0,5 điểm) Những món quà của hội bạn ở quê tặng bạn nhỏ có đặc điểm như thế nào?
A. Các món quà đều là đồ có giá trị, do bố mẹ các bạn mua rồi dặn mang tặng bạn nhỏ

B. Các món quà đều rất bình dị, nhưng chứa đựng tình cảm thấn thiết, yêu mến chân thành mà các bạn dành cho bạn nhỏ

C.Các món quà đều rất quý giá, được tặng cho bạn nhỏ để đổi lấy các món quà ở thành phố bạn nhỏ sống

Câu 5. (0,5 điểm) Nêu suy nghĩ của em về việc bạn nhỏ hứa sẽ tập hợp sách để gửi về làm tủ sách ở đình làng?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 6. (1 điểm) Tìm 5 động từ có trong bài đọc trên 

.............................................................................................................................................

Câu 7. (0,5 điểm) Điền vào chỗ chấm thành ngữ phù hợp trong câu sau: 

Trong một tập thể lớp, .................................................., chẳng bạn nào giống bạn nào.

Câu 8. (1 điểm) Xác đinh các danh từ chung, danh từ riêng trong câu sau: 

“Chúng tôi đứng trên núi Chung. Nhìn sang trái là dòng sông Lam uốn khúc theo dãy núi Thiên Nhẫn”.

Câu 9. (0,5 điểm) Nhà máy thủy Điện Hòa bình
=> Sửa lại: ………………………………………………………………………………
Câu 10. (1 điểm) Đặt một câu có chứa động từ. 

....................................................................................................................................................................
B. KIỂM TRA VIẾT : ( 10 ĐIỂM ): ( 35 phút )


Đề bài: Em hãy viết một bài văn thuật lại hoạt động ở trường em mà em có dịp tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về hoạt động đó.

   UBND HUYỆN AN LÃO                     HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA
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                                        NĂM HỌC 2024 - 2025                                                                                                                 
I. PHẦN ĐỌC HIỂU

Câu 1: C ( 0,5 điểm )

Câu 2: A ( 0,5 điểm )

Câu 3: C ( 0,5 điểm )

Câu 4: B ( 0,5 điểm )

   Câu 5( 0,5 điểm ): Việc làm này cho thấy cậu bé là người có tinh thần xây dựng làng quê trở nên     tốt đẹp hơn, đồng thời là một người bạn tốt, có tấm lòng cao cả.

Câu 6: (1,0 điểm)- VD: ôm, nói, tiễn, cầm, gọi (Mỗi từ đúng: 0,2 điểm)
Câu 7: (0.5 điểm): Mỗi người một vẻ 
     Câu 8: Danh từ chung: núi, dòng sông, dãy núi.

                Danh từ riêng: Chung, Thiên Nhẫn
     Câu 9:   - Nhà máy Thủy điện Hòa Bình
     Câu 10. (1.0 điểm): HS đặt câu đúng yêu cầu, trình bày đúng

II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

Bài viết đảm bảo được các yêu cầu sau:
     - Trình bày dưới dạng một bài văn, đủ bố cục 3 phần, thuật lại hoạt động trải nghiệm mà em được tham gia và chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về hoạt động đó. Độ dài viết khoảng 12 câu trở lên. 
* Yêu cầu chung:

- Bài viết đúng thể loại văn thuật lại sự việc, viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp. Trong bài viết biết sử dụng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, giàu cảm xúc, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. 
* Yêu cầu cụ thể :

    + Mở bài: (1 điểm)  Giới thiệu được chuyến trải nghệm

    + Thân bài: (8 điểm)   Thuật lại các sự việc trong buổi trải nghiệm theo trình tự thời gian, diễn biến sự việc.

    + Kết bài: (1 điểm)  Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về hoạt động đó.

  - Lưu ý: Tùy từng mức độ bài viết trừ dần điểm nếu bài viết không đủ ý, trình bài xấu, không đúng nội dung yêu cầu.
Người ra đề








     Hoàng Thị Quyết
